	PHỤ LỤC

	Giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới

	(Kèm theo Quyết định số 1480/QĐ-UBND ngày 05/6/2015 của UBND tỉnh Quảng Bình)

	1. Các lô đất ở có hướng Đông (Đường rộng 10,5m)

	TT
	Thửa đất
	Tờ bản đồ
	Mục đích SD
	Diện tích
	Đơn giá
(1.000đ/m2)
	Thành tiền
(1.000đ)
	Ghi chú

	1
	345
	22
	ODT
	231,7
	1.700
	393.890
	2 mặt tiền

	2
	346
	22
	ODT
	229,8
	1.700
	390.660
	2 mặt tiền

	3
	347
	22
	ODT
	189,5
	2.000
	379.000
	2 mặt tiền

	4
	348
	22
	ODT
	165,3
	2.500
	413.250
	2 mặt tiền

	Cộng (4 lô)
	
	
	816,3
	
	1.576.800
	

	1. Các lô đất ở có hướng Đông Nam (Đường rộng 10,5m)

	TT
	Thửa đất
	Tờ bản đồ
	Mục đích SD
	Diện tích
	Đơn giá
(1.000đ/m2)
	Thành tiền
(1.000đ)
	Ghi chú

	1
	349
	22
	ODT
	140,0
	2.660
	372.400
	

	2
	350
	22
	ODT
	140.0
	2.660
	372.400
	

	3
	351
	22
	ODT
	140.0
	2.660
	372.400
	

	4
	352
	22
	ODT
	140.0
	2.660
	372.400
	

	5
	353
	22
	ODT
	140.0
	2.660
	372.400
	

	Cộng (5 lô)
	
	
	700,0
	
	1.862.000
	

	1. Các lô đất ở có hướng Đông Nam (Đường rộng 32m)

	TT
	Thửa đất
	Tờ bản đồ
	Mục đích SD
	Diện tích
	Đơn giá
(1.000đ/m2)
	Thành tiền
(1.000đ)
	Ghi chú

	1
	205
	20
	ODT
	256,0
	1.410
	360.960
	2 mặt tiền

	Cộng (1 lô) 
	
	
	256,0
	
	360.960
	

	Tổng công  9 lô)
	
	1.772,3
	
	3.799.760
	


